
Phụ lục 1

BÁO CÁO

STT Nội dung

Dự toán giao 

trong năm 2025 

(sau khi trừ số 

tiết kiệm 10% 

tại

cột 2)

Thực hiện tiết 

kiệm 10% theo 

Quyết định số 

967/QĐ-BNV

Kinh phí thực 

hiện cả năm 

2025

So sánh (%) 

số thực hiện/ 

dự toán giao

A B 1 2 3 4=(3/1)*100

A TỔNG DỰ TOÁN LOẠI 370 - SỰ NGHIỆP ĐẢM BẢO XÃ HỘI. Trong đó:
               7,497.32                 7,494.91                       99.97   

DỰ TOÁN KHOẢN 371 - CHÍNH SÁCH VÀ HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ 

NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

I CHI TRẢ CÁC LOẠI TRỢ CẤP, CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI  THƯỜNG XUYÊN

1 Chi trả các loại chế độ ưu đãi thường xuyên cho người có công
              7,027.91   

3 Trang cấp DCCH và phương tiện trợ giúp cho người có công

4 Chi hỗ trợ chăm sóc y tế; phục hồi sức khỏe tại các cơ sở nuôi dưỡng; thanh

toán dịch vụ ngoài Quỹ BHYT và điều dưỡng NCC với cách mạng

- Hỗ trợ chăm sóc y tế; phục hồi sức khỏe tại các cơ sở nuôi dưỡng và thanh toán 

dịch vụ ngoài Quỹ BHYT

- Điều dưỡng phục hồi sức khỏe                    45.18   

II

CHI TRỢ CẤP 1 LẦN: Đối với Bà mẹ VNAH và các đối tượng theo Nghị 

định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (Đã bao gồm Phí

quản lý)

                 421.82   

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG 

TẠI ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025

(Kèm theo Công văn số  1024  /UBND-VHXH ngày 24 tháng 4 năm 2026 của phường Nhị Chiểu)

Đơn vị tính: Triệu đồng



STT Nội dung

Dự toán giao 

trong năm 2025 

(sau khi trừ số 

tiết kiệm 10% 

tại

cột 2)

Thực hiện tiết 

kiệm 10% theo 

Quyết định số 

967/QĐ-BNV

Kinh phí thực 

hiện cả năm 

2025

So sánh (%) 

số thực hiện/ 

dự toán giao

III CHI CÔNG VIỆC
             517.0                   45.0                442.7                   90.0   

1 Hỗ trợ phục vụ công tác điều dưỡng tập trung

2 Chi hỗ trợ hoạt động các cơ sở nuôi dưỡng thương binh và điều dưỡng NCC 

với cách mạng

- Hỗ trợ phục vụ công tác nuôi dưỡng người có công

- Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị và công việc khác phục vụ công tác nuôi dưỡng, 

điều dưỡng NCC

- Hỗ trợ cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, bảo trì cơ sở vật chất phục vụ nuôi dưỡng, 

điều dưỡng NCC

3 Chi công tác Mộ và Nghĩa trang liệt sỹ
           450.00                 45.00              405.00                 90.00   

4 Chi cho công tác quản lý

- Kinh phí chi công tác quản lý theo tỷ lệ quy định
             67.00                37.65   

- Hỗ trợ phục vụ công tác quản lý (Kinh phí số hóa hồ sơ người có công; mua 

sắm trang thiết bị; sửa chữa kho hồ sơ NCC…)

5 Chi quà của Chủ tịch nước nhân kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam và 

80 năm ngày quốc khánh 02/9

6 Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin

B TỔNG DỰ TOÁN LOẠI 130 - SỰ NGHIỆP Y TẾ. Trong đó:
440                  392.87                       47.13   

DỰ TOÁN KHOẢN 133 - HỖ TRỢ KINH PHÍ MUA THẺ BẢO HIỂM Y TẾ 

CHO ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI CÓ CÔNG



Tăng Giảm

1 2 3 4 5 6 7=(6/3)*100

B TỔNG SỐ 443 0 6 436             98.42   

I NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG

1
Người hoạt động CM trước ngày 01/01/1945 diện thoát ly

2 Người hoạt động CM trước ngày 01/01/1945 diện không 

thoát ly

3 Người hoạt động CM trước ngày 01/01/1945 đến ngày 

khởi nghĩa tháng 8/1945

II BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG, ANH HÙNG 1 0 0 1 100

1 Bà mẹ Việt nam anh hùng

2
Anh hùng LLVT, anh hùng lao động trong thời kỳ KC 1 1

III THƯƠNG BINH (TB), NGƯỜI HƯỞNG CHÍNH 

SÁCH NHƯ TB
137 0 3 134

            97.81   

1 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 21% 44 2 42             95.45   

2 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 22% 7 7                100   

3 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 23% 5 5                100   

4 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 24% 4 4                100   

5 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 25% 7 7                100   

6 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 26% 2 2                100   

7 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 27% 1 1                100   

8 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 28% 4 4                100   

9 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 29%

10 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 30% 4 4                100   

11 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 31% 19 19                100   

12 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 32% 2 2                100   

13 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 33% 1 1                100   

14 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 34% 1 1                100   

15 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 35% 2 2                100   

16 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 36%

17 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 37% 1 1                100   

18 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 38% 2 2                100   

19 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 39%

20 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 40%

21 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 41% 4 4                100   

22 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 42% 2 2                100   

23 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 43%

24 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 44% 1 1                100   

25 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 45% 3 3                100   

Số đối tượng 

thực tế đang 

hưởng chế độ, 

chính sách tại 

thời điểm cuối 

năm 2025

Phụ lục 2.1

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG TRỢ CẤP, PHỤ CẤP TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN 

CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG NĂM 2025

(Kèm theo Công văn số   1024 /UBND-VHXH ngày  24 tháng 4 năm 2026 của phường Nhị Chiểu

STT Chỉ tiêu

Đối tượng (người) So sánh (%) số 

thực tế thực 

hiện với dự 

toán được giao 

đầu năm

Số đối tượng 

theo dự toán 

giao đầu năm 

2025

Biến động trong năm 2025



26 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 46% 2 2                100   

27 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 47% 2 1 1             50.00   

28 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 48%

29 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 49%

30 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 50%

31 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 51% 3 3                100   

32 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 52%

33 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 53%

34 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 54%

35 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 55% 1 1                100   

36 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 56%

37 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 57%

38 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 58% 1 1                100   

39 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 59%

40 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 60%

41 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 61% 6 6                100   

42 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 62 %

43 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 63 %

44 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 64 %

45 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 65 % 2 2                100   

46 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 66 %

47 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 67 %

48 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 68 % 2 2                100   

49 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 69 %

50 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 70 %

51 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 71 %

52 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 72 %

53 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 73 %

54 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 74 %

55 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 75 %

56 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 76 %

57 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 77 %

58 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 78 % 1 1                100   

59 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 79 %

60 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 80 %

61 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 81 %

62 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 82 %

63 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 83 %

64 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 84 %

65 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 85 %

66 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 86 %

67 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 87 %

68 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 88 %

69 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 89 %

70 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 90 %

71 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 91 %

72 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 92 %

73 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 93 %

74 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 94 %

75 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 95 %

76 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 96 %

77 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 97 %

78 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 98 %

79 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 99 %

80 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 100 %

81 Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên



82 Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có vết thương 

đặc biệt nặng

1 1
               100   

IV THƯƠNG BINH LOẠI B 9 0 0 9                100   

1 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 21% 1 1                100   

2 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 22%

3 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 23%

4 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 24%

5 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 25% 3 3                100   

6 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 26%

7 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 27% 1 1                100   

8 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 28%

9 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 29%

10 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 30%

11 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 31% 2 2                100   

12 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 32%

13 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 33%

14 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 34%

15 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 35%

16 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 36%

17 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 37%

18 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 38%

19 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 39%

20 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 40%

21 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 41% 2 2                100   

22 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 42%

23 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 43%

24 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 44%

25 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 45%

26 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 46%

27 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 47%

28 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 48%

29 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 49%

30 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 50%

31 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 51%

32 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 52%

33 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 53%

34 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 54%

35 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 55%

36 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 56%

37 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 57%

38 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 58%

39 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 59%

40 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 60%

41 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 61%

42 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 62 %

43 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 63 %

44 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 64 %

45 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 65 %

46 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 66 %

47 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 67 %

48 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 68 %

49 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 69 %

50 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 70 %

51 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 71 %

52 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 72 %

53 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 73 %

54 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 74 %



55 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 75 %

56 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 76 %

57 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 77 %

58 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 78 %

59 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 79 %

60 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 80 %

61 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 81 %

62 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 82 %

63 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 83 %

64 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 84 %

65 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 85 %

66 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 86 %

67 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 87 %

68 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 88 %

69 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 89 %

70 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 90 %

71 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 91 %

72 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 92 %

73 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 93 %

74 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 94 %

75 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 95 %

76 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 96 %

77 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 97 %

78 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 98 %

79 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 99 %

80 Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 100 %

81 Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

82 Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có vết

thương đặc biệt nặng

V BỆNH BINH 82 0 0 82                100   

1 Suy giảm khả năng lao động từ 41%-60% 5 5                100   

2 Suy giảm khả năng lao động từ 61%-70% 70 70                100   

3 Suy giảm khả năng lao động từ 71%-80% 6 6                100   

4 Suy giảm khả năng lao động từ 81%-90%

5 Suy giảm khả năng lao động từ 91%-100%

6 Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên 1 1                100   

7 Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có bệnh tật 

đặc biệt nặng

VI BỆNH BINH HẠNG 3 (BB 3) 0 0

1 Suy giảm khả năng lao động từ 41%-50%

2 Suy giảm khả năng lao động từ 51%-60%

VII NGƯỜI PHỤC VỤ TB, TB.B, BỆNH BINH, BÀ MẸ 

VNAH, HĐKC NHIỄM CĐHH

2 0 0 2
               100   

1 Người phục vụ TB, TB.B, BB từ 81% trở lên 1 1                100   

2 Người phục vụ TB, TB.B, BB từ 81% trở lên đặc biệt

nặng

1 1

               100   

3 Người phục vụ Bà Mẹ VNAH

4 Người phục vụ người HĐKC nhiễm CĐHH từ 81%

trở lên

VII TRỢ CẤP TUẤT ĐỐI VỚI THÂN NHÂN NCC VỚI 

CÁCH MẠNG

123 0 3 120
            97.56   

1 Trợ cấp tuất đối với thân nhân 1 liệt sỹ 62 2 60             96.77   

2 Trợ cấp tuất đối với thân nhân 2 liệt sỹ

3 Trợ cấp tuất đối với thân nhân 3 liệt sĩ trở lên

4 Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân liệt sỹ 1 1                100   



5 Trợ cấp tuất đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng

hoặc lấy vợ khác

17 1 16

            94.12   

6 Trợ cấp tuất đối với thân nhân cán bộ lão thành cách

mạng

7 Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân cán bộ lão

thành cách mạng

8 Trợ cấp tuất đối với thân nhân cán bộ tiền khởi nghĩa

9 Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân cán bộ tiền

khởi nghĩa

10 Trợ cấp tuất đối với thân nhân của TB, TB.B suy giảm

KNLĐ từ 61% trở lên từ trần

11 11

               100   

11 Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân của BB,

 từ 61% trở lên từ trần

12 Trợ cấp tuất đối với thân nhân của BB,

 từ 61% trở lên từ trần

30 30
               100   

13 Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của người HĐKC bị 

nhiễm CĐHH từ 61% trở lên từ trần

2 2
               100   

14 Trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân của người 

HĐKC bị nhiễm CĐHH từ 61% trở lên từ trần

IX NGƯỜI CÓ CÔNG GIÚP ĐỠ CÁCH MẠNG

1 Trợ cấp hàng tháng NCC giúp đỡ CM trước T8/1945

2 Trợ cấp nuôi dưỡng NCC giúp đỡ CM trước T8/1945

3 Trợ cấp hàng tháng NCC giúp đỡ CM trong kháng chiến

4 Trợ cấp nuôi dưỡng NCC giúp đỡ CM  trong kháng chiến

X NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ NHIỄM 

CHẤT ĐỘC HOÁ HỌC

52 0 51
            98.08   

1 Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 21%-40% 16 1 17
               106   

2 Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 41%-60% 30 2 28
            93.33   

3 Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 61%-80% 6 6
               100   

4 Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

5

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 

suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

6

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH suy

giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có bệnh tật đặc 

biệt nặng

XI CON ĐẺ NGƯỜI HĐKC NHIỄM CHẤT ĐỘC HOÁ 

HỌC

20 0 0 20
               100   

1 Suy giảm khả năng lao động từ 61% - 80% 19 19                100   

2 Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên 1 1                100   

XII NGƯỜI HĐCM HOẶC HĐKC BỊ ĐỊCH BẮT TÙ, 

ĐÀY

5 5
               100   



XIII QUÂN NHÂN THAM GIA KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ 

CÓ DƯỚI 20 NĂM CÔNG TÁC TRONG QUÂN ĐỘI ĐÃ 

PHỤC VIÊN, XUẤT NGŨ VỀ ĐỊA PHƯƠNG

9 9

               100   

XIV

CÁN BỘ, CHIẾN SĨ CÔNG AN NHÂN DÂN THAM GIA 

KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ DƯỚI 20 NĂM CÔNG TÁC 

TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN ĐÃ THÔI VIỆC, XUẤT 

NGŨ VỀ ĐỊA PHƯƠNG

2 2

               100   

XV

ĐỐI TƯỢNG TRỰC TIẾP THAM GIA CHIẾN TRANH 

BẢO VỆ TỔ QUỐC VÀ LÀM NHIỆM VỤ QUỐC TẾ SAU 

NGÀY 30/4/1975 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 62/2011/QĐ-TTg 

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1 1

               100   

XVI Phụ cấp khu vực (nếu có)



443 0 6 436



Tăng Giảm

1 2 3 4 5 6 7=(6/3)*100

TỔNG SỐ

I BẢO HIỂM Y TẾ

1 Người hoạt động cách mạng

1.1 Người hoạt động CM trước ngày 01/01/1945

1.2 Người hoạt động CM trước ngày 01/01/1945 đến ngày khởi

nghĩa tháng 8/1945

2 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng

2.1 Bà mẹ Việt nam anh hùng

2.2 Anh hùng LLVT, anh hùng lao động trong thời kỳ KC
1 1

3 Thương binh (TB), Người hưởng chính sách như TB
135 3 132

4 Thương binh loại B
9 9

5 Bệnh binh
83 83

6 Bệnh binh hạng 3 (BB 3)

7 Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
52 52

8 Người có công giúp đỡ cách mạng hưởng trợ cấp hàng tháng

9 Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng Huy

chương kháng chiến

10 Con đẻ người HĐKC nhiễm CĐHH đang hưởng trợ cấp hàng

tháng
20 20

11 Người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày
5 5

12 Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc 

và làm nghĩa vụ quốc tế
198 197

13 Thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp (Theo QĐ số 

170/2008/QĐ-TTg)

14 Thân nhân người có công

14.1 Thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 

01/01/1945 từ trần

14.2 Thân nhân của người hoạt động cách mạng  từ ngày 01/01/1945 

đến trước tổng khởi nghĩa từ trần

14.3 Thân nhân liệt sĩ
63 2 61

14.4 Vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc lấy vợ khác
17 1 16

Số đối tượng

thực tế đang 

hưởng chế độ 

BHYT và các 

chính sách ưu 

đãi khác tại 

thời điểm cuối 

năm 2025

Phụ lục 2.2

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM Y TẾ VÀ CÁC CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI KHÁC TỪ NGUỒN NGÂN 

SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG

VỚI CÁCH MẠNG NĂM 2025

(Kèm theo Công văn số 1024  /UBND-VHXH ngày  24 tháng 4 năm 2026 của phường Nhị Chiểu)

STT Chỉ tiêu

Đối tượng (người) So sánh (%) số 

thực tế thực 

hiện với dự toán 

được giao đầu 

năm

Số đối tượng 

theo dự toán 

giao đầu năm 

2025

Biến động trong năm 2025



14.5 Thân nhân của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng 

lao động trong thời kỳ kháng chiến

14.6 Thân nhân của thương binh, người hưởng chính sách như TB, 

TB.B sụy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên
11 11

14.7 Thân nhân của BB suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên 30 30

14.8 Thân nhân của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc 

hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên 2 2

15 Người phục vụ thương binh, Thương binh B, Bệnh binh, Bà mẹ

Việt Nam anh hùng, Người hoạt động kháng chiến nhiễm CĐHH

15.1 Người phục vụ Bà Mẹ VNAH

15.2 Người phục vụ thương binh, người hưởng chính sách như TB,

TB.B sụy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên
1 1

15.3 Người phục vụ BB suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên
1 1

15.4 Người phục vụ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc

hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

II CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP ƯU ĐÃI THEO THƯỜNG XUYÊN

1 Trợ cấp báo tử liệt sĩ, tuất 1 lần, lần đầu

2 Trợ cấp thờ cúng đối với liệt sĩ không còn thân nhân hưởng trợ 

cấp tuất hàng tháng

3 Điều chỉnh tăng trợ cấp (dự kiến 10% và thực hiện từ

01/7/2023)

4 Mai táng phí

4.1 Đối tượng đang hưởng trợ cấp hàng tháng

4.2 Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, NCC giúp đỡ 

cách mạng được tặng Huy chương kháng chiến

.4.3 Thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp

5 Trợ cấp 3 tháng khi NCC từ trần

6 Người bị thương suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 20%

III TRỢ CẤP ƯU ĐÃI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

1 Trợ cấp hàng tháng

1.1 Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong thời kỳ 

kháng chiến

1.2 Thương binh, người hưởng chính sách như TB, TB.B

1.3 Con cán bộ lão thành cách mạng, con cán bộ tiền khởi nghĩa

1.4 Con Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong thời 

kỳ kháng chiến

1.5 Con Liệt sĩ

1.6 Con thương binh, người hưởng chính sách như TB, con  TB.B, 

con bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên

1.7 Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 

suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên

1.8 Con thương binh, người hưởng chính sách như TB, con  TB.B, 

con bệnh binh suy giảm khả năng lao động dưới 61%

1.9 Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 

suy giảm khả năng lao động dưới 61%

2 Trợ cấp một lần

2.1 Khối giáo dục nghề nghiệp, đại học, phổ thông dân tộc nội trú



2.2 Khối giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

2.3 Khối giáo dục mầm non

IV TRỢ CẤP ƯU ĐÃI KHÁC CHO THƯƠNG, BỆNH BINH

1 Tàu xe khám chữa bệnh, giám định thương tật, về thăm gia định, 

làm dụng cụ chỉnh hình

2 Phí giám định y khoa lần đầu, giám định bổ sung, giám định lại 

theo quy định tại Thông tư số 93/2012/TT-BTC

V QUÀ LỄ, TẾT

1 Ngày Thương binh - Liệt sĩ

1.1 Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp hàng tháng

1.2

Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng

tháng; thân nhân hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất nuôi 

dưỡng hàng tháng

1.3 Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như TB bị suy 

giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên 

(Bao gồm cả thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 

31/12/1993) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

1.4

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy

giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi 

hàng tháng
1.5 Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như TB bị suy 

giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 80% trở xuống 

(Bao gồm cả thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 

31/12/1993) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

1.6 Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động

1.7 Thân nhân liệt sĩ (cha đẻ, mẹ để; vợ, chồng; con; người có công 

nuôi dưỡng liệt sĩ khi còn nhỏ)

1.8 Người thờ cúng liệt sĩ (anh, em, người được dòng tộc ủy nhiệm 

việc thờ cúng liệt sĩ)

1.9 Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm 

khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi 

hàng tháng

2 Ngày Tết Nguyên đán

2.1 Người HĐCM trước ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

2.2 Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp hàng tháng

2.3 Anh hùng LLVT, anh hùng lao động trong thời kỳ KC

2.4 Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; 

thân nhân hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng 

hàng tháng

2.5 Người có công giúp đỡ cách mạng hưởng trợ cấp nuôi dưỡng

2.6

Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như TB bị suy 

giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên 

(Bao gồm cả thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 

31/12/1993) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

2.7 Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm 

khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng 

tháng

2.8 Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như TB bị suy 

giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 80% trở xuống 

(Bao gồm cả thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 

31/12/1993) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.



2.9 Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động

2.10 Thân nhân liệt sĩ (cha đẻ, mẹ để; vợ, chồng; con; người có công 

nuôi dưỡng liệt sĩ khi còn nhỏ)

2.11 Người thờ cúng liệt sĩ (anh, em, người được dòng tộc ủy nhiệm 

việc thờ cúng liệt sĩ)

2.12 Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng

2.13 Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm 

khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi 

hàng tháng

2.14 Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt 

tù, đày

3 Kỉ niệm 80 năm ngày thành lập nước 02/9/1945

Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945

Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi 

nghĩa tháng Tám năm 1945

VI SÁCH BÁO CHO CÁN BỘ LÃO THÀNH CM, TIỀN KHỞI

NGHĨA

VII HỖ TRỢ THĂM VIẾNG, ĐÓN TIẾP VÀ HỖ TRỢ KHÁC 

CHO THÂN NHÂN ĐỐI TƯỢNG

VIII HỖ TRỢ Y TẾ, PHỤC HỒI SỨC KHỎE TẠI CƠ SỞ NUÔI 

DƯỠNG

IX HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ TẠI CƠ SỞ Y TẾ ĐỂ THANH TOÁN 

CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ, THUỐC, VẬT TƯ, HÓA CHẤT, DỊCH 

VỤ KỸ THUẬT KHÔNG THUỘC PHẠM VI

THANH TOÁN CỦA BẢO HIỂN Y TẾ
X DỤNG CỤ CHỈNH HÌNH

1 Chân giả

2 Tay giả

3 Xe lăn, xe lắc

4 Dụng cụ chỉnh hình khác

XI ĐIỀU DƯỠNG

1 Tổng số đối tượng điều dưỡng hàng năm

1.1 Điều dưỡng tập trung (23% tổng số đối tượng)

1.2 Điều dưỡng tại gia đình (77% tổng số đối tượng)

2 Chế độ điều dưỡng 1 năm/ 1 lần

2.1 Người hoạt động CM trước ngày 01/01/1945

2.2 Người hoạt động CM từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa 

tháng 8/1945

2.3 Cha đẻ, mẹ đẻ có 1 con duy nhất là liệt sĩ

2.4 Cha đẻ, mẹ đẻ có 2 con là liệt sĩ trở lên

2.5 Bà mẹ VNAH

2.6 Thương binh, người hưởng c/s như TB suy giảm khả năng lao 

động từ 81% trở lên

2.7 Thương binh B suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên



2.8 Bệnh binh B suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

2.9 Người HĐCM bị nhiễm CĐHH suy giảm KNLĐ từ 81% trở lên

2.10 Người có công giúp đỡ CM trước CM tháng 8/1945

3 Chế độ điều dưỡng 2 năm/ 1 lần

3.1 Cha đẻ, mẹ đẻ của liệt sĩ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ khi liệt 

sĩ còn nhỏ, vợ hoặc chồng của liệt sĩ, con liệt sĩ bị khuyết tật nặng, 

khuyết tật đặc biệt nặng

3.2 Anh hùng LLVT, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

3.3 Thương binh, người hưởng c/s như TB bị suy giảm KNLĐ suy 

giảm khả năng lao động dưới 81%

3.4 Thương binh B bị suy giảm KNLĐ  suy giảm khả năng lao động 

dưới 81%

3.5 Bệnh binh suy giảm khả năng lao động dưới 81%

3.6 Người HĐKC bị nhiễm CĐHH bị mắc bệnh suy khả năng lao 

động dưới 81%

3.7 Người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

3.8 Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Huân chương kháng 

chiến
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